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MÔN NGỮ VĂN 7
	         Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng

	Văn bản
	- Nhận diện tên các tác phẩm và tác giả tương ứng trong các tác phẩm đã học.
- Nhớ khái niệm tục ngữ.
- Nhận biết phương thức biểu đạt của đoạn văn bản.

	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu: 4
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20 %
	
	
	
	Số câu: 4
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20 %

	Tiếng Việt
	
	- Xác định được biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ ấy.


	Viết  đoạn văn trình bày cảm nhận về tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong văn bản  Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, có yêu cầu tiếng Việt - sử dụng câu đặc biệt.
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	Số câu 1

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10 %
	Số câu 1

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20 %
	
	Số câu: 2
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%

	Tập làm văn


	
	
	
	Viết bài Tập làm văn nghị luận chứng minh: Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ:  50 %

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 4
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20 %
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10 %
	Số câu: 1

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20 %
	Số câu: 1

Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50 %
	Số câu: 7

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %


.............................. Hết...............................
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MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
(Thời gian làm bài 90 phút)
Phần I: Đọc hiểu (3,0 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm): Nối nội dung cột A với nội dung cột B để có thông tin chính xác về tác giả, tác phẩm:
	A (Tác phẩm)
	B (Tác giả)

	1. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt 
	a. Phạm Văn Đồng

	2. Đức tính giản dị của Bác Hồ
	b. Phạm Duy Tốn

	3. Ý nghĩa văn chương
	c. Hoài Thanh

	4. Sống chết mặc bay
	d. Nguyễn Ái Quốc

	5. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
	e. Đặng Thai Mai


Câu 2 (0,5 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp với nhận định về tục ngữ: kinh nghiệm, dân gian, hình ảnh, đời sống, nhân dân, truyền đạt.
Tục ngữ là những câu nói…(1)… ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu,… (2)… thể hiện những …(3)… của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội), được …(4)… vận dụng vào…(5)…, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đây là một thể loại văn học dân gian.

Câu 3 (2,0 điểm): Cho đoạn văn sau:

“Đêm đã về khuya. Xa xa, bờ Thiên Mụ hiện ra mờ ảo, ngọn tháp Phước Duyên dát ánh trăng vàng. Sóng vỗ ru mạn thuyền rồi gợn vô hồi xa mãi cùng những tiếng đàn réo rắt, du dương. Đấy là lúc các ca nhi cất lên những khúc điệu Nam nghe buồn man mác, thương cảm, bi ai, vương vấn như nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương tư khúc, hành vân.”                                                                    (Ngữ văn 7, tập 2)

1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?

A. Ca Huế trên sông Hương.             

B. Sống chết mặc bay.
C. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.
D. Ý nghĩa văn chương.
2. Điền đúng (Đ) vào cuối câu trả lời đúng, sai (S) vào cuối câu trả lời sai:

A. Đoạn văn trên sử dụng phương thức miêu tả và biểu cảm. (   )

B. Đoạn văn trên sử dụng phương thức nghị luận. (   )

C. Đoạn văn trên của tác giả Hà Ánh Minh. (   )

D. Đoạn văn trên được viết theo hình thức truyện ngắn. (    )

3. Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên.

Phần II. Tập làm văn (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Từ văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh, viết một đoạn văn (từ  5-7 câu) nêu cảm nhận của em về tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong đó có sử dụng câu rút gọn. Gạch chân dưới câu rút gọn đó.

Câu 2: (5,0 điểm)

Chứng minh rằng: “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”.
…………….. Hết……………….
MÔN: NGỮ VĂN 7
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần 1: Đọc hiểu

	1

2

3


	Nối: 1- e; 2-a;  3- c;  4- b; 5-d
Điền từ: (1) dân gian, (2) hình ảnh, (3) kinh nghiệm, (4) nhân dân, (5) đời sống
1. Đáp án: A

2. A: (Đ) ; B: (S) ; C: (Đ) ; D: (S)
3. Đoạn văn sử dụng biện pháp tu từ: liệt kê (man mác, thương cảm, bi ai, vương vấn); (nam ai, nam bình, tương tư khúc, hành vân)
- Tác dụng: Làm nổi bật các cung bậc cảm xúc và sự đa dạng của ca Huế.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	Phần 2:Tự luận

	1


	1. Yêu cầu về hình thức: 
- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn, đúng dung lượng số câu, diễn đạt trôi chảy, có sử dụng câu đặc biệt và chỉ ra câu đặc biệt đã dùng.  
2. Yêu cầu về nội dung: 
*Mở đoạn: Giới thiệu về văn bản “Tinh thần…”, nêu cảm nhận chung về lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

*Thân đoạn: 
- Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu, đã có từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam.

-Tình cảm ấy được thể hiện mạnh mẽ, mãnh liệt, rõ nét nhất khi tổ quốc bị xâm lăng.

-Trong lịch sử chống ngoại xâm, trong hiện tại xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn thể hiện lòng yêu nước của mình.

*Kết đoạn: Khẳng định lại truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và liên hệ bản thân.
	0,5điểm

0,25 điểm

1,0 điểm

0,25 điểm



	2
	1. Yêu cầu về hình thức 

- Đúng kiểu bài nghị luận chứng minh, bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục.
- Diễn đạt lưu loát, trình bày sạch  đẹp.

2. Yêu cầu về nội dung: Bài viết cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
a. Mở bài
- Khẳng định con người bắt nguồn từ thế giới tự nhiên và sống gắn bó, tác động đến thiên nhiên, môi trường. Con người không thể tách rời khỏi môi trường sống nhưng lại có những tác động tiêu cực đến môi trường. Nhất là khi dân số càng đông, xã hội càng phát triển thì môi trường lại chịu ảnh hưởng nặng nề. Chúng ta muốn sự sống tồn tại lâu dài thì phải ý thức rằng: bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

b.Thân bài
* Giải thích:
- Môi trường sống của con người là một khái niệm rộng. Nó bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và mọi sinh vật trên trái đất. 

- Môi trường có hai loại chính: đó là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. 
   + Môi trường tự nhiên: bao gồm các thành phần tự nhiên như địa hình, địa chất, đất trồng, khí hậu, nước, sinh vật,... 

  + Môi trường xã hội: là tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con người, quan hệ cá nhân với cộng đồng thể hiện bằng luật pháp, thể chế, cam kết, quy định,...

*  Hiện trạng môi trường sống của chúng ta
- Ô nhiễm nguồn không khí: các nhà máy đã và đang thải ra môi trường không khí một nguồn cacbonnic khổng lồ, các loại axit, các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, khói bụi xe hơi và các loại động cơ khác,... đã ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của con người, nó gây ra nhiều bệnh về đường hô hấp,...
- Ô nhiễm nguồn nước: hiện nay thế giới và đặc biệt là Việt Nam đã bị ô nhiễm nguồn nước, nhu cầu về nước uống và nước sinh hoạt ở nhiều vùng miền đang bị thiếu nghiêm trọng, số lượng người được sử dụng nước sạch chiếm tỉ lệ không lớn. Các nguồn nước: ao, hồ, sông, suối, biển cả đại dương, nguồn nước ngầm, nước mưa,...
- Ô nhiễm nguồn đất: đất đai ngày càng bị thoái hoá, bị rửa trôi, rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, rác thải bệnh viện,... đã và đang làm cho nguồn đất đai bị cạn kiệt, khô cằn....
- Ô nhiễm về ánh sáng, âm thanh tiếng ồn tại các đô thị lớn trong các dịp lễ tết của Việt Nam và thế giới thì sự quá tải về cường độ và loại ánh sáng... đã gây ra các bệnh lí về mắt, âm thanh của các loại động cơ quá lớn đặc biệt ở các đô thị lớn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của con người.
* Nguyên nhân 
  Nguyên nhân khách quan: 
- Tình trạng nóng lên của trái đất gây ra những biến động lớn về khí hậu toàn cầu dẫn đến các hiểm hoạ thiên tai ngày càng khủng khiếp: lũ lụt, động đất, sóng thần, hạn hán, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp...
- Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, diện tích bao phủ bị giảm nghiêm trọng, gây ra biến đổi khí hậu.
- Luật pháp chưa thực sự nghiêm minh, chưa đủ mạnh để ngăn chặn mọi sự vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...
    Nguyên nhân chủ quan:
- Ý thức của con người không tôn trọng luật pháp bảo vệ môi trường.
- Vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà các công ti, nhà máy xí nghiệp đã bất chấp luật pháp, thải ra môi trường nước thải công nghiệp chưa qua xử lí, rác thải công nghiệp, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt không phân huỷ được,...
- Nhận thức của con người về ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế...
  * Hậu quả
- Ô nhiễm môi trường nước – sản xuất, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều loại dịch bệnh xuất hiện...
- Ô nhiễm môi trường đất ảnh hưởng xấu đến cây trồng, vật nuôi và con người. 
- Ô nhiễm môi trường không khí: gây ra rất nhiều lọai bệnh về đường hô hấp....
 * Giải pháp
- Khắc phục những nguyên nhân trên (dẫn chứng  và phân tích)
- Nêu một số quốc gia, thành phố, các vùng miền trên thế giới và Việt Nam có môi trường xanh - sạch - đẹp để lấy làm mô hình áp dụng cho những nơi có môi trường ô nhiễm.
- Hệ thống pháp lí, chế tài nghiêm minh để xử phạt thích đáng cho các cá nhân và tổ chức vi phạm.
- Giáo dục ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.
c. Kết bài
- Cần phải thực hiện các giải pháp trên một cách đồng bộ, thường xuyên để khắc phục những hậu quả của sự ô nhiễm môi trường, tạo ra môi trường sống trong lành cho con người,...
- Rút ra bài học cho bản thân và kêu gọi mọi người có những hành động thiết thực.
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


	                                  Tổng điểm
	10 điểm


*Lưu ý: Giáo viên căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh để linh hoạt trong đánh giá, cho điểm.

---------HẾT---------
